NỘI DUNG TRỌNG TÂM KIẾN THỨC HKII -  MÔN SINH HỌC 8
Câu 1: Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì và do cơ quan nào đảm nhiệm?

Sản phẩm thài chủ yếu của cơ thể là: CO2, nước tiểu và mồ hôi

- Phổi bài tiết CO2
- Da bài tiết mồ hôi

- Thận bài tiết nước tiểu
Câu 2: Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu: 

Quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận gồm:

- Lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu.

- Hấp thụ lại các chất cần thiết.

- Bài tiết tiếp các chất độc và các chất không cần thiết ở ống thận để tạo thành nước tiểu chính thức và ổn định một số thành phần của máu.

Câu 3: Nêu các nguyên tắc rèn luyện da.

- Rèn luyện từ từ để nâng dần sức chịu đựng

- Rèn luyện thích hợp với tình trạng sức khỏe của từng người

- Cần thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng để cơ thể tạo ra Vitamin D chống còi xương.
Câu 4 : Nêu chức năng của tiểu não, trụ não, não trung gian

- Tiểu não : Điều hoà, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể. 

- Trụ não : điều khiển, điều hoà hoạt động của tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá. 

- Não trung gian: điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt
Câu 5 : Hãy cho  biết những điểm khác nhau về cấu tạo và chức năng  giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết?

* Giống nhau : 

- Cấu tạo:cùng cấu tạo từ các tế bào tuyến 
- Chức năng: đều tạo ra các sản phẩm tham gia điều hòa các quá trình sinh lí của cơ thể. 
* Khác nhau : 
- Cấu tạo:

+Nội tiết: sản phẩm tiết ra là hoocmon tiết thẳng vào máu đến cơ quan đích. 
+Ngoại tiết: sản phẩm tiết ra là mồ hôi, chất nhờn,.... tập trung vào ống dẫn đổ ra ngoài. 
- Chức năng:

+Nội tiết: Đảm bảo tính ổn định môi trường trong của cơ thể 
+Ngoại tiết: Đảm bảo tính ổn đinh môi trường ngoài cơ thể

Câu 6: Trình bày vai trò của  tuyến giáp? Giải thích vì sao trong khẩu phần ăn thiếu muối iốt sẽ gây nên bệnh bướu cổ? 

- Tiết hoocmon Tirôxin(TH) có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng của cơ thể. 
- Tiết hoocmon canxitônin cùng với tuyến cận giáp có vai trò trong điều hòa trao đổi canxi và photpho trong máu.
* Giải thích : Thiếu iot , tirôxin không tiết ra , tuyến yên sẽ tiết hoocmon thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì tuyến giáp là nguyên nhân của bệnh bướu cổ. (1đ)
CÂU HỎI PISA : 
Bài 39 BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Câu hỏi : 
   Cho đoạn thông tin sau :

Sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở đơn vị chức năng của thận .Đầu tiên là quá trình lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu ở nang cầu thận. Tiếp đó là quá trình hấp thụ lại vào máu các chất cần thiết và bài tiết tiếp các chất không cần thiết và chất có hại cho ống thận, tạo ra nước tiểu chính thức và duy trì ổn đinh nồng độ các chất trong máu.

a. Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào ? Chúng diễn ra ở đâu?

b. Thành phần nước tiểu đầu khác với máu ở chổ nào?

c.  Nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở chổ ?

Trả lời :

a. Sự tạo thành nước tiểu gồm ba những quá trình, Chúng diễn ra
- Quá trình lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu ở nang cầu thận

-  Quá trình hấp thụ lại vào máu các chất cần thiết diễn ra ở ống thận

-  Quá trình bài tiết tiếp các chất không cần thiết và chất có hại cho ống thận, tạo ra nước tiểu chính thức và duy trì ổn đinh nồng độ các chất trong máu. 
 b. Thành phần nước tiểu đầu khác với máu :Nước tiểu đầu không có các tế bào máu, và protein 
 c.   Nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu: Nước tiểu chính thức gồm các cất cặn bã, các chất thuốc, các ion thừa 
Câu 2:  Đọc đoạn thông tin sau: 

Mỗi ngày, các cầu thận một người trưởng thành phải lọc khoảng 1440 lít máu và tạo ra khoảng 170 lít nước tiểu đầu. Nhờ quá trình hấp thụ lại sau đó mà chỉ khoảng 1,5lit nước tiểu chính thức được dẫn xuống bể thận rồi theo ống dẫn nước tiểu xuống bóng đái.

Chỗ bóng đái thông với ống đái có 2 cơ vòng bịt chặt, cơ nằm ngoài là cơ vân hoạt động theo ý muốn.

Lượng nước tiểu trong bóng đái lên tới khoảng 200ml sẽ làm căng bóng đái, tăng áp suất trong bóng đái và cảm giác buồn đi tiểu xuất hiện. Nếu cơ vòng mở ra (có sự phối hợp co của cơ bóng đái và cơ bụng), nước tiểu sẽ thoát ra ngoài.

BÀI 40
 Đọc đoạn thông tin sau:  Để hạn chế tác hại của vi sinh vật gây bệnh chúng ta cần thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu. Bên cạnh đó, sỏi thận cũng là một trong nhữ ng bệnh thường gặp ở hệ bài tiết, tránh cho thận làm việc quá nhiều , hạn chế tác hại của chất độc hại, tạo điều kiện cho quá trình lọc máu được liên tục, hạn chế khả năng tạo sỏi là một điều rất cần thiết. Để làm được điều này cần có một khẩu phần ăn uống hợp lí không ăn quá nhiều P, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi, không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc hại, uống đủ nước. Một việc quan trọng nữa là phải để cho quá trình tạo nước tiểu liên tục, hạn chế khả năng tạo sỏi ở bóng đái nên phải đi tiểu đúng lúc, không được nhịn lâu.
Câu hỏi:Nêu các thói quen sống khoa học để có hệ bài tiết nước tiểu khỏe mạnh?

Trả lời: 
- Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu.

- Khẩu phần ăn uống hợp lí

+ Không ăn quá nhiều P, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi.

+ Không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc hại.

+ Uống đủ nước.

- Nên đi tiểu đúng lúc, không nên nhịn lâu.

DẶN DÒ: 

- Học sinh tìm hiểu thêm sách giáo viên và sắp xếp thời gian học và làm bài. 
- Không bắt buộc nộp bài làm cho giáo viên bộ môn. 

- Học sinh có khó khăn, thắc mắc cần hỗ trợ liên hệ với giáo viên bộ môn:
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